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Phần thứ nhất
          TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN  NĂM 2013 (ước)
I. Kết quả đánh giá theo 19 tiêu chí nông thôn mới:

1. Kết quả đánh giá theo 19 tiêu chí nông thôn mới 92 xã của tỉnh:

- Tổng tiêu chí đạt được toàn tỉnh đến 30/9/2013: 1.072 tiêu chí /92 xã, tăng 222 tiêu chí so với 2012; bình quân tăng 2,4 tiêu chí/xã; đạt tỷ lệ  61,3% so với tổng số tiêu chí của 92 xã (1.748 tiêu chí) 

- Bình quân số tiêu chí đạt/1 xã
: 11,65  (so với bình quân cả nước hiện nay là 8,06), tăng 2,4 tiêu chí so với 2012.

	CHỈ TIÊU
	Toàn tỉnh
	Nam Đông
	Quảng Điền 
	A Lưới 
	Phong Điền 
	Hương Trà 
	Hương Thủy 
	Phú Vang 
	Phú Lộc 

	Tổng số tiêu chí đã đạt
	1.072
	119
	126
	154
	163
	91
	78
	195
	146

	Số xã 
	92
	10
	10
	16
	13
	8
	6
	17
	12

	Bình quân số tiêu chí /xã
	11,65
	11,9
	12,6
	9,6
	12,5
	11,4
	13
	11,47
	12,17


1.1 Phân theo tiêu chí nông thôn mới:
	Tên tiêu chí
	Số xã đạt
	Tỷ lệ (%)
	Tên tiêu chí
	Số xã đạt
	Tỷ lệ (%)

	1
	Quy hoạch
	92
	100
	11
	Hộ nghèo
	10
	11

	2
	Giao thông  
	20
	22
	12
	Việc làm 
	78
	85

	3
	Thủy lợi
	34
	37
	13
	Tổ chức SX
	57
	62

	4
	Điện
	86
	93.5
	14
	Giáo dục
	65
	71

	5
	Trường học
	32
	35
	15
	Y tế
	83
	90

	6
	CSVC VHóa
	10
	11
	16
	Văn hóa
	82
	89

	7
	Chợ
	67
	73
	17
	Môi trường
	6
	6.5

	8
	Bưu điện
	92
	100
	18
	HTTC CTrị
	59
	64

	9
	Nhà ở
	57
	62
	19
	AN TT-XH
	88
	96

	10
	Thu nhập
	54
	59
	
	Tổng  cộng
	1.072
	61.3


Có 8 tiêu chí đạt cao  (trên 70%): Tiêu chí số 1- Quy hoạch, số 4 - Điện, số 8 - Bưu điện, 12 - Việc làm, 14-Giáo dục, 15 -Y tế, 16 -Văn hóa, 19 - ANTTXH.

Có 5 tiêu chí đạt trung bình (50-70% ): Tiêu chí số 7-chợ, 9-Nhà ở, số 10 -Thu nhập, 13- Tổ chức sản xuất ,18 –Hệ thống Tổ chức Chính trị 

Có 6 tiêu chí đạt thấp (dưới 50%): Tiêu chí số 17 - Môi trường, số 11- Hộ nghèo, số 6- CSVC văn hóa, số 2-Giao thông, số 3 -Thủy lợi, số 5 - Trường học.

Đặc biệt tiêu chí 11- Hộ nghèo mới đạt 10/92 xã. Ngoại trừ  Nam Đông có 4/10 xã đạt tiêu chí này,  8 huyện, thị còn lại hoặc chưa có xã nào đạt tiêu chí này như: Quảng Điền, Hương Thủy, Phú Lộc, hoặc mới chỉ  có 1-2 xã đạt như: A Lưới (1/16), Hương Trà (1/8), Phong Điền (2/13), Phú Vang (2/17).

Đây cũng chính là các tiêu chí cần nhiều nguồn lực đầu tư và cũng là khó khăn lớn của nhiều địa phương trong thực hiện Chương trình.
1.2. Phân theo số tiêu chí đạt được:
	Số tiêu chí
	Số xã đạt 
	Tỷ lệ (%)
	Cộng dồn
	Tỷ lệ (%)

	Xã đạt 18 tiêu chí
	1
	1,1
	1
	1,1

	Xã đạt 16 tiêu chí
	5
	5,4
	6
	6,5

	Xã đạt 15 tiêu chí
	6
	6,5
	12
	13,0

	Xã đạt 14 tiêu chí
	5
	5,4
	17
	18,4

	Xã đạt 13 tiêu chí
	18
	19,6
	35
	38,0

	Xã đạt 12 tiêu chí
	16
	17,4
	51
	55,4

	Xã đạt 11 tiêu chí
	12
	13,0
	63
	68,4

	Xã đạt 10 tiêu chí
	11
	12,0
	74
	80,4

	Xã đạt 9 tiêu chí
	10
	10,9
	84
	91,3

	Xã đạt 8 tiêu chí
	3
	3,3
	87
	94,3

	Xã đạt 7 tiêu chí
	2
	2,2
	89
	96,8

	Xã đạt 6 tiêu chí
	3
	3,3
	92
	100

	Tổng số
	92
	100
	
	


Trong đó: 

· 6 xã đạt 
16-18 tiêu chí, chiếm 2.1%
· 29 xã đạt 
13-15 tiêu chí, chiếm 31,5%

· 49 xã đạt  
 9- 12 tiêu chí, chiếm 53,2%
· 08 xã đạt 
 6- 8 tiêu chí., chiếm 8,7%

Không còn xã dưới 6 tiêu chí (Cả nước còn 1639 xã dưới 5 tiêu chí). 
2.Kết quả đánh giá theo 19 tiêu chí nông thôn mới 28 xã điểm :

2.1.Phân theo tiêu chí nông thôn mới

	Tên tiêu chí
	Số xã đạt
	Tỷ lệ (%)
	Tên tiêu chí
	Số xã đạt
	Tỷ lệ (%)

	1
	Quy hoạch
	28
	100
	11
	Hộ nghèo
	7
	25

	2
	Giao thông  
	01
	3.6
	12
	Việc làm 
	25
	89

	3
	Thủy lợi
	11
	39
	13
	Tổ chức SX
	15
	68

	4
	Điện
	28
	100
	14
	Giáo dục
	23
	82

	5
	Trường học
	11
	39
	15
	Y tế
	26
	93


	6
	CSVC VH
	5
	18
	16
	Văn hóa
	28
	100

	7
	Chợ
	24
	86
	17
	Môi trường
	6
	21

	8
	Bưu điện
	28
	100
	18
	HTTCChính trị
	20
	71

	9
	Nhà ở
	19
	68
	19
	An ninh TTXH
	28
	100

	10
	Thu nhập
	22
	78.6
	
	Tổng số
	359
	67


Bình quân : Đạt tỷ lệ:  67% tổng tiêu chí .

Các tiêu chí đạt cao: 1,4,7,8,10,12,14,15,16,18, 19 

Các tiêu chí đạt thấp: 2,3,5,6, 11, 17

2. 2.  Phân theo số tiêu chí đạt được trên từng xã:

	Số tiêu chí
	Số xã đạt 
	Tỷ lệ (%)
	Cộng dồn (trở lên)
	Tỷ lệ

	Xã đạt 16 tiêu chí
	2
	7,1
	2
	7,1

	Xã đạt 15 tiêu chí
	2
	7,1
	4
	14,2

	Xã đạt 14 tiêu chí
	4
	14,3
	8
	28,5

	Xã đạt 13 tiêu chí
	11
	39,3
	19
	67,8

	Xã đạt 12 tiêu chí
	3
	10,7
	22
	78,5

	Xã đạt 11 tiêu chí
	4
	14,3
	26
	98,2

	Xã đạt 9 tiêu chí
	2
	7,1
	28
	100

	Tổng số
	28
	100
	
	


· 2 xã đạt 
16-18 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 7%
· 17 xã đạt 
13-15 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 61%
· 9 xã đạt  
 9- 12 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 32%
II. Tình hình chỉ đạo và thực hiện các mặt của Chương trình:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành quản lý

- Hệ thống các văn bản về cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới đã được UBND tỉnh và các Sở Ban Ngành  ban hành
- Công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình ở cơ sở được tăng cường. 
2.  Công tác lập quy hoạch, đề an xây dựng nông thôn mới
Đến nay 92 xã (100%) hoàn thành phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng NTM; tuy nhiên qua kiểm tra, rà soát, chất lượng  quy hoạch, đề án còn nhiều hạn chế, không phù hợp với nguồn lực đầu tư, tính khả thi không cao. 
  3. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân
Trong năm 2013 Chương trình đã bố trí 3,14 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất để thực hiện  04 cánh đồng mẫu,  31 mô hình trồng trọt, 18 mô hình chăn nuôi, 08 mô hình thuỷ sản tại 28 xã điểm (và xã Thuỷ Tân); 
Ngoài ra Chương trình còn hỗ trợ phát triển 02 làng nghề (Nước mắm ở Quảng Công - Quảng Điền; Bột lọc ở Lộc An - Phú Lộc), hỗ trợ cho 01 cơ sở chế biến mủ Cao su (Phong Mỹ- Phong Điền).
Các mô hình sản xuất lúa đã thực hiện và giải ngân vốn xong, một số mô hình như gà thả vườn, nuôi dê, chế biến mủ cao su, bột lọc...triển khai chậm. Có địa phương đến quý III, IV còn đề nghị điều chình mô hình. Một số địa phương lựa chọn chưa phù hợp, số lượng hộ tham gia ít, chưa mang tính đại trà, nên việc nhân rộng mô hình còn hạn chế; vì vậy hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư còn khó khăn.

4. Xây dựng cơ sở hạ tầng:

Bằng các nguồn vốn lồng ghép, năm 2013, Chương trình đã hỗ trợ xây dựng 5 nhà văn hóa xã, 2 trường mầm non và 1 trường Trung học cơ sở tại các xã điểm nông thôn mới thuộc các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông và thị xã Hương Thủy ( nguồn ngân sách) đầu tư 53 tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn và 11 công trình thủy lợi như xây dựng mới các trạm bơm, nâng cấp hệ thông kênh mương cấp 1 và kênh mương nội đồng thuộc các xã nông thôn mới (nguồn vốn vay ưu đãi) 
 Đến nay các công trình trên cơ bản hoàn thành. Riêng các công trình nhà văn hóa, trường học nguồn vốn đáp ứng phần bao che, chưa có trang thiết bị.

Riêng vốn vay ưu đãi và hỗ trợ xi măng do nguồn vốn mới được Thông báo muộn nên tiến độ, khối lượng hoàn thành còn thấp. 

5. Giải ngân vốn của Chương trình:
Theo số liệu tổng hợp của Sở KHĐT từ các huyện, thị xã đến hết tháng 9/2013 vốn lồng ghép đã giải ngân cho Chương trình nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh là: 124,8 tỷ đồng/389 tỷ đạt tỷ lệ 32,1% đồng. 
Cụ thể như sau:
	TT
	Nguồn vốn
	KH vốn năm 2013
(tỷ đồng)
	Giá trị giải ngân đến T9/2013
(tỷ đồng)
	Tỉ lệ giải ngân đến T9/2013 
%
	Ước gi
ải ngân đến cuối năm 2013
(tỷ đồng)
	Ước tỉ lệ giải ngân đến cuối năm 
%

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG 
	389.016
	124.809
	32,1%
	312.276
	80,3%

	1
	Hỗ trợ có mục tiêu
	38.433
	23.024
	59,9%
	38.433
	100,0%

	2
	Chương trình mục tiêu quốc gia
	80.583
	53.744
	66,7%
	80.583
	100,0%

	 
	TĐ: Chương trình MTQG nông thôn mới 
	18.260
	10.091
	55,3%
	18.260
	100,0%

	3
	Vốn xổ số kiến thiết
	15.000
	12.950
	86,3%
	15.000
	100,0%

	4
	Vốn vay ưu đãi 
	245.000
	20.000
	8,2%
	150.000
	61,2%

	5
	Viện trợ
	10.000
	5.000
	50,0%
	10.000
	100,0%


III. Một số tồn tại, hạn chế:
- Chất lượng các quy hoạch, đề án chưa cao, tính khả thi thấp. Việc rà soát điều chỉnh bổ sung, quy hoạch còn chậm.

  - Công tác chỉ đạo Chương trình ở một số địa phương chưa tích cực. Việc chỉ đạo còn nặng về lĩnh vực đầu tư hạ tầng,  chưa coi trọng công tác chỉ đạo hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của nguời dân
 - Công tác tuyên truyền còn hạn chế, nhận thức của người dân và cả một số cán bộ  còn nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vảo Nhà nước. Năng lực chỉ đạo, lãnh đạo điều hành của các xã còn hạn chế, thiếu chủ động và quyết tâm...
 - Một số tiêu chí đạt rất thấp: 6/92 xã đạt tiêu chí số 17- Môi trường (6,5%); 10/92 xã đạt tiêu chí số 6- cơ sở vật chất văn hoá (đạt 10,9%); 10/92 xã đạt tiêu chí số 10- tỷ lệ hộ nghèo (đạt 10,9%); 20/92 xã đạt tiêu chí giao thông (đạt 21,7%); 32/92 xã đạt 37 11%)...  
- Các mô hình chủ yếu  vẫn sản xuất nhỏ lẻ là phổ biến, chưa bền vững và chưa nhân rộng, số lượng mô hình còn ít.
-  Nguồn vốn riêng cho Chương trình MTQG nông thôn mới còn rất hạn chế, triển khai chậm. Việc huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp, và các thành phần khác còn khó khăn.

- Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo của các huyện, thị xã và  một số sở, ngành chưa đáp ứng yêu cầu của BCĐ. Một số thành viên Ban Chỉ chưa chủ động đề xuất kế hoạch, giải pháp thực hiện hoặc phân công cán bộ theo dõi báo cáo cho Ban chỉ đạo Chương trình.
IV. Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2013
1. Công tác chỉ đạo:

Văn phòng điều phối, phối hợp với Ban chỉ đạo các huyện, tiếp tục rà soát lại các xã đạt tiêu chí cao (15-16 tiêu chí) để có cơ sở đề xuất BCĐ Tỉnh tăng cường chỉ đạo và hỗ trợ nguồn lực nhằm nâng cao số xã về đích năm 2014-2015.
Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện tăng cường kiểm tra, thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các xã. Tổ chức, đánh giá các xã làm tốt đạt nhiều tiêu chí, thực hiện chế độ khen thưởng xứng đáng bằng công trình do người dân lựa chọn, để động viên phong trào.

2. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch và đề án nông thôn mới

UBND các huyện, Ban chỉ đạo các huyện, thị xã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch và đề án phù hợp với thực tế của địa phương, có tính khả thi cao, yêu cầu trong giai đoạn trước mắt chỉ cần đặt ra mức tối thiểu để phấn đấu, nhất là đối với tiêu chí hạ tầng về giao thông, thủy lợi …
3. Đầu tư xây dựng hạ tầng: 

Ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới các huyện tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện các hạng mục công trình về tiến độ, chất lượng.Tiếp tục chỉ đạo các thôn, ban vận động, huy động sự đóng góp của nhân dân trong thôn, của con em địa phương ở phương xã để xây dựng nhà văn hóa thôn, đường ngõ, xóm.

4. Kế hoạch giám sát, rà soát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình cuối năm 2013
Các UBND, BCĐ các huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo đôn đốc công tác tổng kết, đánh giá Chương trình MTQG tại địa phương năm cuối 2013, làm cơ sở chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình trong các năm tiếp theo. 
 Phần thứ hai

ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2014Định hướng nhiệm vụ kế hoạch Chương trình:
1. Chỉ tiêu số tiêu chí đạt nông thôn mới tăng thêm năm 2014: 

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2014
	Tốc độ  tăng

	1. Số tiêu chí đạt NTM bình quân/xã 
	Tiêu chí /xã
	13,45
	15,5%

	2. Số tiêu chí đạt NTM tăng thêm bình quân /xã  
	Tiêu chí /xã
	1,8
	

	TĐ: Tăng thêm ở các xã điểm
	Tiêu chí /xã
	2,5
	

	        Tăng thêm ở các xã khác
	Tiêu chí /xã
	1,5
	


2. Chỉ tiêu số xã đạt chuẩn về NTM trong năm 2014: 
- Đối với 28 xã điểm, thì có 9 xã sau khó đạt đích đến 2014 -2015: 

· Hương Sơn, Thượng Quảng, Thượng Lộ (Nam Đông)

· Quảng Công, Quảng Thọ (Quảng Điền)

· Phú Thanh, Phú Hồ ( Phú Vang)

· Nhâm (A Lưới)

· Lộc An (Phú Lộc )

- Khả năng các xã đạt chuẩn về NTM trong năm 2014
Qua rà soát, đánh giá ngoài xã Hương Hòa sẽ đạt chuẩn vào cuối năm 2013, có 5 xã (TĐ có 2 xã điểm) có khả năng đạt chuẩn về NTM năm 2014:

1) Xã Hương Giang đã đạt 15/19 tiêu chí; 
2) Xã Quảng Phú ( Quảng Điền) đã đạt 16/19 huẩn hệ thống giáo dục mầm non và tiểu học. Dự kiến hoàn thành năm 2014.
3) Xã Thuỷ Tân (Hương Thủy) đã đạt 16/19  tiêu chí
4) Xã Phong Hải (Phong Điền) đã đạt 18 /19

5) Xã Phú Thượng (Phú Vang) đã đạt 16/19 tiêu chí
II. Các giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình.
Lãnh đạo, chỉ đạo tất cả các xã phải vào cuộc quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét; quan tâm cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với 28 xã điểm và các xã có triển vọng về đích năm 2014-2015.  

2. Công tác tổ chức bộ máy
- Cấp tỉnh: Kiện toàn BCĐ cấp tỉnh, tăng cường một số thành viên từ ngân hàng Nhà nước, ngân hàng Chính sách và xã hội... Mỗi Sở, Ban Ngành  có nội dung liên quan Chương trình MTQG cần phân công 1 cán bộ theo dõi.
- Cấp huyện: Nghiên cứu thành lập tổ chuyên trách xây dựng nông thôn mới cấp huyện, bố trí cán bộ chuyên trách ở cấp huyện ( ít nhất 1 người)

- Cấp xã, thôn: Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý và Ban Phát triển thôn bảo đảm hoạt động của bộ máy trong công tác chỉ đạo, thực hiện Chương trình đồng bộ, hiệu quả.

3. Công tác tuyên truyền, vận động
Xây dựng và đưa vào sử dụng trang Web nongthonmoithuathienhue.vn để phục vụ cung cấp đầy đủ các thông tin về xây dựng nông thôn mới; phản ánh kịp thời về tiến độ thực hiện Chương trình nông thôn mới trong và ngoài tỉnh; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành và nhiều thông tin liên quan khác.
4. Công tác đào tạo, tập huấn
- Tiếp tục triển khai tổ chức đào tạo cán bộ xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
5. Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đề án 
 - Tiến hành rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, cần chọn lựa những tiêu chí, nội dung, hạng mục thiết yếu nhất để đạt mức chuẩn tối thiểu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn ban đầu với phương châm phát huy nội lực là chính, người dân là chủ thể, Nhà nước đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ. 

6. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
Ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng cấp thiết nhất phục vụ sản xuất nâng cao đời sống của nhân dân
Ưu tiên cho các công trình cải tạo, nâng cấp; công trình dễ làm, ít tốn kém, có thể huy động được sức dân và nguồn lực xã hội hoá khác.  
Cần thiết soát xét lại các xã (kể cả xã điểm) có khả năng về đích sớm để BCĐ các cấp tăng cường chỉ đạo và tập trung nguồn lực hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ và nâng số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới chung của tỉnh đến 2015. 
7. Hỗ trợ phát triển sản xuất

 Láy phương châm phát triển sản xuất là gốc, lấy tiêu chí thu nhập làm mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới,  cần khẩn trương soát xét và nâng cao chất lượng Đề án phát triển sản xuất. 
KIẾN NGHỊ:
1. Về tổ chức bộ máy:

- Mỗi sở, ban ngành có nội dung liên quan đến thực hiện Chương trình cần phân công 01 cán bộ theo dõi các tiêu chí thuộc lĩnh chuyên ngành.
- Ở cấp huyện: Có ít nhất 01 cán bộ chuyên trách,  
2. Về cơ chế chính sách

Đề nghị UBND Tỉnh sớm ban hành các chính sách hỗ trợ phục vụ cho Chương trình MTQG nông thôn mới...

3. Về đầu tư :

Đối với hạ tầng: Ưu tiên vốn đầu tư cho hạ tầng phục vụ sản xuất (kênh muông thủy lợi, cống), các tuyến trục chính giao thông nội đồng, trường học...
Đối với hỗ trợ phát triển sản xuất: Mở rộng diện hỗ trợ phát triển sản xuất thêm cho các xã ngoài 28 xã điểm. Nâng mức hỗ trợ từ 150-200 triệu đồng/xã ( tổng số 60 xã là 9-12 tỷ đồng)./.
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